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         MÔN NGỮ VĂN 8
	Mức độ

Tên 
chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	          Vận
	dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Văn học
	- Nhận biết được tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt của đoạn trích.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu : 1

Sốđiểm: 0,5
Tỉ lệ : 5%
	
	
	
	Số câu :1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ : 5%

	2. Tiếng việt
	- Xác định được từ tượng thanh và từ tượng hình.
	Nêu được tác dụng của từ tượng thanh và từ tượng hình.
	- Kĩ năng xây dựng được đoạn văn theo chủ đề có sử dụng câu ghép.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm : 1
Tỉ lệ : 10%
	Số câu:1
Số điểm : 0,5
Tỉ lệ : 5%
	Số câu:1
Số điểm : 3
Tỉ lệ : 30%
	
	Số câu :3
Số điểm:4,5
Tỉ lệ : 45%

	3.Tập làm văn
	
	
	
	- Kĩ năng tạo lập bài văn thuyết minh về sự vật.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%
	
	
	
	Sốcâu :1
Số điểm :5
Tỉ lệ : 50%
	Số câu :1
Số điểm: 5
Tỉ lệ : 50%

	Tổng số câu

Tổngsố điểm

Tỉ lệ %
	Số câu :2
Số điểm: 1,5

Tỉ lệ : 15%
	Số câu :1
Số điểm :0,5
Tỉ lệ : 5%
	Số câu : 1
Số điểm :3
Tỉ lệ : 30%
	Số câu :1

Số điểm:5
Tỉ lệ : 50%
	Số câu :5
Số điểm:10

Tỉ lệ : 100%
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MÔN : NGỮ VĂN LỚP 8
Ngày kiểm tra: 12/12/2017

Thời gian làm bài : 90 phút

Câu 1. (2 điểm)
       Cho đoạn văn sau :

       “ Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên.” 








(SGK Ngữ văn 8- Tập I)
a. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì ?

b. Tìm các từ tượng hình, từ tượng thanh trong đoạn văn trên?

c. Cho biết tác dụng của các từ tượng thanh và từ tượng hình đó?
Câu 2. (3 điểm)
      Dựa vào văn bản “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000”, hãy viết đoạn văn 

( từ 5 đến 7 câu),  nêu tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, trong đó có sử dụng câu ghép (chỉ ra câu câu ghép đã dùng).
Câu 3. (5 điểm)
     Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam.
_________
HẾT_________
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MÔN NGỮ VĂN 8
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1


	a.  
- Truyện ngắn Lão Hạc, tác giả Nam Cao.

-  Phương thức biểu đạt : tự sự và miêu tả.

b. 

- Từ tượng thanh : tru tréo.

- Từ tượng hình : vật vã, rũ rượi, xộc xệch, sòng sọc.
c. Tác dụng : Diễn tả được cái chết đau đớn, khổ sở, dữ dội của Lão Hạc.
	0,25

0,25
0,25
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	Câu 2


	 */Yêu cầu về kĩ năng : 
- Viết đoạn văn đủ dung lượng từ 5-7 câu, đúng chủ đề, có bố cục rõ ràng, lời văn trôi chảy.
-  Sử dụng câu ghép và chỉ ra câu ghép đã dùng.
*/Yêu cầu về kiến thức:

- Mở đoạn : giới thiệu khái quát về văn bản “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” và tác hại chung của bao bì ni lông.
- Thân đoạn :

+ Tác hại với môi trường : lẫn vào đất, cản trở sinh trưởng của cây, gây xói mòn đất; vứt xuống cống, gây tắc nghẽn và dịch bệnh; trôi ra biển, làm chết sinh vật; mất mỹ quan, cản trở sự phân hủy của các rác thải khác (do đặc tính không phân hủy của pla-xtíc).

+ Tác hại với sức khỏe : gây ung thư, tổn thương não (do chứa chì và ca-di-mi)
- Kết đoạn : Đưa ra lời kêu gọi về việc không sử dụng bao bì ni lông.
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	Câu 3


	*/Yêu cầu về kĩ năng : Viết bài văn thuyết minh về sự vật, có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, hành văn mạch lạc.
*/Yêu cầu về kiến thức :

- Mở bài :

+ Dẫn dắt, giới thiệu về chiếc áo dài.
+ Khẳng định chiếc áo dài là biểu tượng và là quốc phục của đất nước.

- Thân bài :

+ Lịch sử của chiếc áo dài :

-/ Ra đời từ thời chúa Nguyễn, chiếc áo dài đầu tiên là chiếc áo dài giao lãnh.
-/ Do công việc đồng áng, chiếc áo giao lãnh được thu gọn thành áo tứ thân.

-/ Khi Pháp xâm lược, chiếc áo tứ thân được đổi thành chiếc áo dài do họa sĩ Cát Tường sáng tạo ra.

-/ 1934, họa sĩ Lê Phổ thay đổi kiểu dáng của chiếc áo dài, phù hợp với văn hóa Á Đông.
-/ Chiếc áo dài ngày nay : đã thay đổi và hoàn thiện, phù hợp với cuộc sống năng động, hiện đại của phụ nữ ngày nay.
+ Cấu tạo (các bộ phận)

-/ Cổ áo cổ điển cao khoảng 3-4 cm, khoét hình chữ V trước cổ. Ngày nay nó được biến tấu đa dạng, nhiều loại.
-/ Thân áo : tính từ cổ xuống eo, may vừa, ôn sát, chiết lại phần eo, cúc bấm được cài từ cổ qua vai và xuống eo, từ eo thân áo được xẻ làm 2 tà.

-/ Tà áo : tà trước và tà sau được may dài qua gối.

-/ Tay áo : được tính từ vai, ôm sát cánh tay và dài đến cổ tay.

-/ Quần : được may ống rộng và chấm gót.

+ Chất liệu vải, màu sắc : 

-/ Chọn vải mềm, có độ rủ cao : nhung, voan, the, lụa….

-/ Màu sắc : đa dạng.

+ Công dụng : 

-/ Là trang phục truyền thống, mang tính chất biểu tượng, văn hóa của dân tộc, của người phụ nữ Việt Nam.
-/ Trở thành trang phục công sở của nhiều ngành nghề.

-/ Mặc trong mọi hoàn cảnh giao tiếp : dự tiệc, lệ hội…

+ Cách bảo quản:

-/ Giặt tay, phơi móc, tránh ánh nắng trực tiếp, là nhiệt độ vừa phải .

- Kết bài :

+ Khẳng định lại vị trí,vai trò của chiếc áo dài trong đời sống và văn hóa dân tộc.

+ Liên hệ bản thân.
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*/ Lưu ý : Tùy vào bài làm, sự sáng tạo của học sinh, giáo viên có thể linh hoạt khi cho điểm.
_________
HẾT________

